ĐỀ THI LÍ THUYẾT SỐ 15
Câu 1: Trong dao động tắt dần, đại lượng giảm dần theo thời gian là 

A. vận tốc. 
B. biên độ. 
C. gia tốc. 
D. li độ. 

Câu 2: Một con lắc đơn có dây treo dài 
[image: image1.wmf]l

 dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kì của con lắc là 
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Câu 3: Cho cường độ dòng điện tức thời của đoạn mạch xoay chiều là 
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 Khi đó

A. tần số của dòng điện là 
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               B. cường độ dòng điện cực đại là 
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C. pha dao động của dòng điện là 
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  D. cường độ dòng điện hiệu dụng là 
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Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu đỏ bằng ánh sáng đơn sắc màu lục và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát 

A. khoảng vân không thay đổi. 
B. khoảng vân giảm xuống. 


C. khoảng vân tăng lên. 

D. vị trị vẫn trung tâm thay đổi. 

Câu 5: Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Số hạt nhân ban đầu của chất phóng xạ là N0. Sau khoảng thời gian t = T, số hạt nhân X đã bị phân rã là 


A. 0,25N0 
B. 0,5N0 
C. 0,125N0 
D. 0,875N0 

Câu 6: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại S1 và S2 dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng 
[image: image11.wmf].
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 Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng 
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Câu 7: Trong thí nghiệm I- âng, khoảng cách x từ các vân sáng đến vân chính giữa là (với 
[image: image20.wmf]kZ

Î

) 

A. 
[image: image21.wmf]kaD

l


B. 
[image: image22.wmf]kD

a

l


C. 
[image: image23.wmf]2kD

a

l


D. 
[image: image24.wmf]kD

2a

l


Câu 8: Pin quang điện là nguồn điện, trong đó 


A. cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 


B. hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 


C. quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 


D. nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng. 

Câu 9: Khi nói về lực hạt nhân, câu nào sau đây là không đúng? 


A. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các prôtôn với prôtôn trong hạt nhân. 


B. Lực hạt nhân chính là lực điện, tuân theo định luật Culông. 


C. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các prôtôn với nơtron trong hạt nhân. 

D. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các nơtron với nơtron trong hạt nhân. 

Câu 10: Một nguồn điện có suất điện động là 
[image: image25.wmf],
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 công của nguồn là A, q là độ lớn điện tích dịch chuyển qua nguồn. Mối liên hệ giữa chúng là 


A. 
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Câu 11: Chiếu chùm sáng hẹp đơn sắc song song màu lục theo phương vuông góc với mặt bên của một lăng kính thì tia ló đi là là trên mặt bên thứ hai của lăng kính. Nếu thay bằng chùm sáng gồm ba ánh sáng đơn sắc: cam, chàm và tím thì các tia ló ra khỏi lăng kính ở một bên thứ hai 

A. chỉ có tia tím. 

B. gồm tia cam và tím. 


C. gồm tia chàm và tím. 

D. chỉ tia cam. 

Câu 12: Hạt nhân 
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C gồm: 


A. 6 proton và 8 notron. 

B. 14 proton. 


C. 6 notron, 8 proton. 

D. 14 notron. 

Câu 13: Sóng vô tuyến truyền thẳng trong không gian là 


A. sóng ngắn. 
B. sóng dài. 
C. sóng cực ngắn. 
D. sóng trung. 
Câu 14: Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, hiệu điện thế hai đầu bản tụ điện và cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây thuần cảm biến thiên điều hòa theo thời gian 


A. luôn ngược pha nhau. 

B. luôn cùng pha nhau. 


C. với cùng biên độ. 

D. với cùng tần số. 

Câu 15: Con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l, khối lượng vật m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kỳ dao động T của con lắc đơn được xác định bởi công thức 


A. 
[image: image31.wmf]1l

2g

p


B. 
[image: image32.wmf]l

2

g


C. 
[image: image33.wmf]l

2

g

p


D. 
[image: image34.wmf]l

2

g

p


Câu 16: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc 
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 chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là 
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Câu 17: Vec tơ lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn 


A. hướng về vị trí cân bằng. 
B. cùng hướng chuyển động. 


C. ngược hướng chuyển động. 
D. hướng ra xa vị trí cân bằng. 

Câu 18: Nếu giữ cho các thông số khác không đổi thì tần số dao động của sóng điện từ tăng gấp đôi khi: 


A. Điện dung tụ điện giảm 4 lần. 
B. Độ tự cảm cuộn dây tăng 4 lần. 


C. Điện dung tụ điện tăng 2 lần. 
D. Độ tự cảm của cuộn dây giảm 2 lần. 

Câu 19: Phát biểu nào sau đây về tính chất của sóng điện từ là không đúng? 


A. Sóng điện từ có mang năng lượng. 
B. Sóng điện từ chỉ truyền được trong chân không. 


C. Sóng điện từ có thể phản xạ, khúc xạ, giao thoa. 
D. Sóng điện từ là sóng ngang. 

Câu 20: Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 người ta thường dùng nhiệt kế điện tử đo trán để đo thân nhiệt nhằm sàng lọc những người có nguy cơ nhiễm bệnh. Thiết bị này hoạt động dựa trên ứng dụng nào? 
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A. Quang điện trở. 

B. Cảm biến tử ngoại. 



C. Nhiệt điện trở. 

D. Cảm biến hồng ngoại. 

Câu 21: So với hạt nhân 
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 có nhiều hơn 


A. 11 nơtron và 6 proton. 

B. 5 nơtron và 6 proton. 


C. 6 nơtron và 5 proton. 

D. 5 nơtron và 12 proton. 

Câu 22: Suất điện động cảm ứng trong một khung dây phẳng có biểu thức 
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 Khung dây gồm N vòng dây. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của khung là: 
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Câu 23: Đặc trưng cho sóng ánh sáng đơn sắc là 


A. Vận tốc truyền sóng. 
B. Bước sóng 
C. Màu sắc. 
D. Tần số sóng. 

Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu đoạn mạch điện chỉ có tụ điện. Nếu điện dung của tụ điện không đổi thì dung kháng của tụ: 

A. nhỏ khi tần số dòng điện nhỏ. 
B. lớn khi tần số dòng điện lớn. 


C. nhỏ khi tần số dòng điện lớn. 
D. không phụ thuộc vào tần số dòng điện. 

Câu 25: Trong dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng? 


A. Dao động cưỡng bức không thể là dao động điều hòa. 


B. Tần số của dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực. 


C. Để có dao động cưỡng bức thì cần tác dụng vào hệ một ngoại lực không đổi. 


D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của ngoại lực.

Câu 26: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật nhỏ có khối lượng m. Chu kỳ dao động của con lắc được xác định bằng biểu thức: 
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Câu 27: Trong các kí hiệu sau, kí hiệu nào là của electron? 
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Câu 28: Một vật dao động điều hòa, những đại lượng nào sau đây của vật có giá trị không đổi? 


A. Gia tốc và tần số 
B. Gia tốc và li độ 
C. Biên độ và li độ     D. Biên độ và tần số 

Câu 29: Trong giao thoa ánh sáng qua hai khe Y-âng, khoảng vẫn giao thoa bằng i. Nếu đặt toàn bộ thiết bị trong chất lỏng có chiết suất n thì khoảng vẫn giao thoa sẽ là: 
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Câu 30: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về photon ánh sáng: 


A. năng lượng của photon ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của photon ánh sáng màu đỏ. 


B. năng lượng photon của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau. 


C. mỗi photon có một năng lượng xác định. 


D. photon chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động. 

Câu 31: Một vật dao động điều hòa theo phương trình 
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 Tần số góc của dao động là: 


A. 
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Câu 32: Suất điện động 
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 có giá trị cực đại là


A. 100V 
B. 
[image: image65.wmf]1002
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C. 50V 
D. 
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Câu 33: Trên sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định. Các điểm thuộc cùng một bó sóng 20 luôn: 

A. dao động cùng vận tốc. 

B. dao động cùng năng lượng. 


C. dao động cùng biên độ 

D. dao động cùng pha. 

Câu 34: Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp thì: 


A. điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp tức thời giữa hai đầu các phần tử. 


B. điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu các phần tử. 


C. điện áp cực đại giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp cực đại giữa hai đầu các phần tử. 


D. cường độ dòng điện tức thời trong mạch bằng tổng cường độ dòng điện qua mỗi phần tử. 
Câu 35: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng? 


A. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại là những bức xạ mà mắt thường không nhìn thấy được. 


B. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không thể phát ra tia hồng ngoại. 


C. Tia hồng ngoại thì có tác dụng nhiệt còn tia tử ngoại thì không. 


D. Tia hồng ngoại gây ra hiện tượng quang điện còn tia tử ngoại thì không. 

Câu 36: Tốc độ truyền âm phụ thuộc vào 


A. môi trường truyền âm 
B. bước sóng 
C. tần số âm.   D. năng lượng âm. 

Câu 37: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ, véc-tơ cảm ứng từ 
[image: image67.wmf]ur
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 và véc-tơ điện trường 
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A. dao động vuông pha 



B. dao động cùng pha 


C. cùng phương và vuông góc với phương truyền sóng 


D. dao động cùng phương với phương truyền sóng. 

Câu 38: Trong một mạch điện xoay chiều, số chỉ của vôn kế cho biết 


A. Giá trị tức thời của hiệu điện thế hai đầu vôn kế 


B. Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế hai đầu vôn kế 


C. Giá trị cực tiểu của hiệu điện thế hai đầu vôn kế 


D. Giá trị cực đại của hiệu điện thế hai đầu vôn kế 
Câu 39: Một vật có khối lượng m dao động với phương trình li độ 
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. Động năng của vật này tại thời điểm 
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Câu 40: Chọn phát biểu đúng. Hạ âm là 


A. bức xạ điện từ có bước sóng ngắn. 
B. âm có tần số nhỏ hơn 16Hz 


C. bức xạ điện từ có bước sóng dài. 
D. âm có tần số trên 20kHz. 

Câu 41: Câu sai khi nói về tính chất và ứng dụng của các loại quang phổ 


A. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng 


B. Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ và vạch phát xạ ta biết được thành phần cấu tạo nguồn sáng. 


C. Mỗi nguyên tố hóa học được đặc trưng bởi một quang phổ vạch phát xạ và một quang phổ vạch hấp thụ. 


D. Dựa vào quang phổ liên tục ta biết được nhiệt độ của nguồn sáng. 

Câu 42: Một khung dây hình chữ nhật chuyển động song song với dòng điện thẳng dài vô hạn như hình vẽ. Dòng điện cảm ứng trong khung
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A. có chiều ABCD 
B. có chiều ADCB 
C. cùng chiều với I 
D. bằng không 

Câu 43: Kim loại có công thoát electron là 2,62eV. Khi chiếu vào kim loại này hai bức xạ có bước sóng 
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 thì hiện tượng quang điện 


A. xảy ra với cả 2 bức xạ 




B. xảy ra với bức xạ 
[image: image78.wmf]1
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 không xảy ra với bức xạ 
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C. không xảy ra với cả 2 bức xạ 

D. xảy ra với bức xạ 
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 không xảy ra với bức xạ 
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Câu 44: Khi nói về dao động cưỡng bức, nhận xét nào sau đây là sai? 


A. Khi xảy ra cộng hưởng thì vật tiếp tục dao động với tần ssoo bằng tần số ngoại lực cưỡng bức. 


B. Biên độ của dao động cưỡng bức phụ thuộc vào tần số và biên độ của ngoại lực cưỡng bức. 


C. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức 


D. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số riêng của nó 

Câu 45: Nếu chiếu một chùm tia tử ngoại có bước sóng ngắn (phát ra từ ánh sáng hồ quang) vào tấm kẽm tích điện âm, thì 


A. tấm kẽm mất dần điện tích dương. 
B. tấm kẽm mất dần điện tích âm. 


C. điện tích âm của tấm kẽm không đổi 
D. tấm kẽm tăng thêm điện tích âm. 

Câu 46: Trong các hạt nhân nguyên: 
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 hạt nhân có năng lượng liên kết riêng lớn nhất là 


A. 
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B. 
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C. 
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Câu 47: Đặt hiệu điện thế U vào hai đầu một đoạn mạch thì dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ không đổi I. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch này trong thời gian t là 


A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 48: Trong máy phát thanh vô tuyến, mạch biến điệu có tác dụng 


A. trộn sóng siêu âm với sóng hạ âm. 
B. trộn sóng siêu âm với sóng mang. 


C. trộn sóng điện từ âm tần với sóng mang. 
D. trộn sóng điện từ âm tần với sóng siêu âm. 

Câu 49: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc 
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 vào hai đầu tụ điện có điện dung là C. Dung kháng của tụ điện là  

A.
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image95.wmf]2

C

ZC

w

=


 Câu 50: Một dòng điện có cường độ I chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn bán kính R. Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn có độ lớn là 

A. 
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B. 
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C. 
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